Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Mua sắm các thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026.
- Tên dự toán mua sắm: Trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng năm 2026
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 90 ngày (bao gồm các ngày nghỉ, lễ, tết).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự và phải đáp ứng các nội dung quy định tương ứng với phần mà mình tham dự và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.
Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các cấu hình cung cấp, thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác và trình bày các thông tin đó trong E-HSDT để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tham dự tương ứng với các phần của gói thầu và đảm bảo đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu về kỹ thuật được quy định như sau:


	Nội dung yêu cầu của HSMT
	Đáp ứng của HSDT
(Nhà thầu ghi rõ khả năng đáp ứng của hàng hóa chào thầu)

	STT

	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Tên hàng hóa dự thầu
	Tên thương mại
	Ký hiệu
	Hãng SX/ xuất xứ
	Liệt kê tài liệu về tính hợp lệ của hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật
	Quy cách đóng gói

	Phần lô 1: (Thiết bị chuyên khoa Da Liễu và Phục hồi Chức năng Vật lý Trị liệu) Bao gồm 06 thiết bị: Điện xung, Xoa bóp áp lực hơi, Siêu âm điều trị,  Điều trị các bệnh về da, Điện di, Soi da.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy điện xung
	Cái
	1
	I. Yêu cầu chung: 
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%, nguyên đai nguyên kiện của nhà sản xuất.
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 240V AC, 50/60Hz (± 10%).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Môi trường hoạt động:
    + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25℃
       + Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ, bao gồm:
+ Cáp nguồn: 01 cái
+ Điện cực cỡ nhỏ: ≥ 08 cái
+ Điện cực cỡ lớn: ≥ 08 cái
+ Đệm điện cực cỡ nhỏ: ≥ 08 cái (Phù hợp với Điện cực cỡ nhỏ)
+ Đệm điện cực cỡ lớn: ≥ 08 cái ( Phù hợp với Điện cực cỡ lớn)
+ Đai thắt điện cực dài từ 80 cm đến 110 cm: 04 cái
+ Đai thắt điện cực dài từ 40 cm đến 70 cm: 04 cái
+ Cáp điều trị: 02 cái
+ Xe đẩy: 01 cái
· Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
III. Thông tin kỹ thuật:
· Thiết bị với ≥ 4 kênh đầu ra.
· Có chức năng theo dõi cơ.
· Có ≥ 20 dạng sóng.
· Có thể kết nối với thiết bị siêu âm trị liệu để sử dụng kết hợp.
· Có thể kết nối với thiết bị giác hút chân không để sử dụng kết hợp.
· Có chức năng kiểm tra điện cực.
· Có tích hợp thẻ nhớ.
· Màn hình hiển thị LCD: ≥ 5” màu, cảm ứng.
· Lập trình thời gian điều trị: ≥ 55 phút.
· Theo dõi cơ: Đồ thị, ngưỡng dòng điện/thời gian điều trị.
· Có giao thức cài đặt trước.
· Có Quy trình điều trị bệnh nhân/chương trình đồ thị, các giá trị, dạng sóng: khả dụng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Máy xoa bóp áp lực hơi
	Cái
	1
	I. Yêu cầu chung: 
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%.Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 cái
· Ống nén khí xoa bóp chân dùng nhiều lần: ≥ 01 bộ.
· Ống nén khí xoa bóp tay dùng nhiều lần: ≥  01 bộ
· Ống nén khí xoa bóp lưng dùng nhiều lần: ≥ 01 bộ
· Dây cáp: 01 cái
· Xe đẩy: 01 cái
· Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
III. Cấu hình kỹ thuật:
· Màn hình LCD, hiển thị trạng các thái hoạt động và cài đặt.
· Chế độ hoạt của máy: ≥ 5 chế độ
· Thời gian bơm khí: ≥ 6 khoảng thời gian khác nhau
· Thời gian giữ áp suất nén: ≥ 7 chế độ, ở các mức thời gian khác nhau
· Mức độ bảo vệ: BF
· Công suất tiêu thụ: ≤ 70VA
· Thời gian hoạt động cài đặt: từ 0 đến ≥ 90 phút
· Áp suất tối đa: ≥ 235 mmHg
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Máy siêu âm điều trị
	Cái
	1
	I.Yêu cầu chung.
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, 
- Chất lượng máy: Mới 100%. Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất - Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Môi trường hoạt động:
              + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25℃
              + Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II.Cấu hình cung cấp:
· Máy chính màn hình cảm ứng: 01 cái
· Dây nguồn: 01 bộ
· Đầu áp siêu âm ≤ 3cm2, đa tần số (1MHz và 3MHz): 01 cái
· Đầu áp siêu âm ≥ 5cm2, đa tần số (1MHz và 3MHz): 01 cái
· Gel siêu âm: ≥ 01 chai  ≥ 250ml
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III. Thông tin kỹ thuật:
· Có 2 cổng có thề kết nối cùng lúc 2 đầu dò
· Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng, hiển thị tối thiểu loại đầu phát, tần số, chu kỳ xung, cường độ phát siêu âm, thời gian trị liệu, thông tin báo lỗi…..
· Có thư viện ứng dụng lâm sàng cài đặt sẵn
· Có chương trình trống cho người dùng cài đặt.
· Chế độ hoạt động (tối thiểu): Chế độ liên tục và chế độ xung.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết bị laser điều trị các bệnh về da
	Cái
	1
	I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, 
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%. Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính kèm màn hình màu: 01 máy
· Trục khuỷu: 01 cái
· Dây cáp nguồn: 01 dây
· Tay cầm Scanner: Scanner với 2 đầu tiếp điều trị, diện tích scan từ 1x1 - 20x20 (mm): 01 cái
· Đầu zoom các loại: 01 bộ
· Bàn đạp phát tia: 01 cái
· Mắt kính bác sĩ: 01 cái
· Mắt kính bệnh nhân: 01 cái
· Hộp đựng dụng cụ: 01 cái
· Máy hút khói: 01 cái
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ
III. Thông tin kỹ thuật:
1. Máy chính:
a. Tính năng:
· Điều trị mụn thịt, mụn hạt cơm, u ống tuyến mồ hôi, u vàng, dày sừng da dầu, mắt cá, sùi mào gà, u mềm lây.
· Xóa nốt ruồi, tàn nhang, đốm nâu.
· Điều trị sẹo lồi, sẹo rỗ, bớt sắc tố thượng bì.
· Trẻ hóa da, tái tạo bề mặt da, điều trị nếp nhăn nhỏ.
b. Thông số kỹ thuật:
· Loại Laser: CO2 Fractional
· Độ rộng xung và tần số xung có thể được cài đặt bởi người sử dụng
· Bước sóng: ~10.600 mm
· Công suất phát: ≥ 30 W
· Khoảng thời gian lặp lại của xung, ms. Điều chỉnh được: 0-3.
· Tia chỉ đường: Tia đỏ AlGalnP Diode Laser
· Chế độ phát: CW (Continuous, Single, Repeat),  PW (Continuous, Single, Repeat), Ultra (Continuous, Single, Repeat)
· Tổng độ dài cánh tay điều trị: ≥ 1 m
· Chế độ làm việc: Cắt đốt hoặc Vi điểm
· Hình dạng quét: Hình vuông, Hình tròn, Hình tam giác…..
· Chế độ quét: Reguler, Full, Hole, Random
· Cài đặt năng lượng chế độ CW. Điều chỉnh được
· Cài đặt năng lượng chế độ Pulse Wave. Điều chỉnh được
· Cài đặt năng lượng chế độ Ultra. Điều chỉnh được
· Cài đặt sẵn các chương trình điều trị được
· Kích cỡ điểm tia: ≤ 0.15mm
· Bàn đạp chân điều khiển
· Có hệ thống làm mát bằng nước.
2. Máy hút khói:
a. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 máy
· Bộ lọc chính (ULPA): 01 bộ
· Bộ lọc trước: 01 bộ
· Bộ chuyển đổi: 01 bộ
· Núm điều khiển lực hút: 01 cái
· Ống hỗ trợ: 01 cái
· Công tắc bàn đạp: 01 cái
b. Thông số chi tiết:
· Công suất máy: ≥ 650W 
· Bộ lọc:
+ Lọc trước: Lọc thô các hạt bụi nhỏ và chất lỏng
+ Lọc chính: Lọc ULPA hoặc tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Máy điện di
	Cái
	1
	I Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, 
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%, Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%).
- Môi trường hoạt động:
     + Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 25° C
     + Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 70%
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 máy
· Đầu điện di nóng/lạnh: 01 cái
· Dây cáp nguồn: 01 dây
· Giá đỡ tay cầm: 01 cái
· Cáp điện cực: 01 cái
· Tấm điện cực: 01 tấm
· Phễu châm nước: 01 cái
· Xe đẩy (chân máy): 01 cái
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ
III. Thông tin kỹ thuật:
· Cường độ: từ 0 đến ≥ 50 (tăng từng đơn vị) 
       + Xung dương (+): Tối đa 14 Vp-p ± 15%.
       + Xung âm (-): Tối đa 14 Vp-p ± 15%
· Tần số đầu ra: 5KHz ( ± 10%)
· Có các chế độ khác nhau:
+ Lạnh từ ≤ -20ºC đến ≥20ºC.
+ Nóng từ 30ºC đến ≥ 40ºC
· Thời gian điều chỉnh từ 1~ ≥ 60 phút (chỉnh từng phút)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Máy soi da
	Cái
	1
	I. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, 
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%. Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%).
-  Môi trường hoạt động:
        + Nhiệt độ tối đa ≥ 25°C
        + Độ ẩm tối đa ≥ 70%
II.Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 máy
· Dây cáp nguồn: 01 dây
· USB lưu trữ: 01 chiếc
· Mũ trùm: 01 chiếc
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ
III. Thông tin kỹ thuật:
· Màn hình LCD ≥ 15 inch
· Độ phân giải: ≥ 20 Megapixel.
· Hệ điều hành: Android hoặc tương đương
· Chế độ soi: RGB; UV; PL hoặc tương đương
· Có kết nối Wifi chia sẽ dữ liệu đám mây
· Có chức năng lưu trữ, phục hồi và tải dữ liệu
· Chụp khuôn mặt 3D tiên tiến, công nghệ xử lý đồ thị kết hợp với công nghệ xử lý đường dẫn quang học
· Công nghệ nhận diện khuôn mặt tự động
· Phân tích ≥ 10 các vấn đề về da từ lớp biểu bì và hạ bì như: Nếp nhăn, lỗ chân lông, kết cấu, porphyrin, điểm, điểm UV, sắc tố, mụn, độ ẩm và độ tuổi da
· Kết quả hiển thị trên màn hình chính - màn hình tự động
· Thời gian phân tích ≤ 20 giây.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần lô 2: (Thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh các khoa) Bao gồm 13 loại thiết bị: Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu, Máy hút dịch, Máy phá rung tim, Giường cơ đa năng, Máy khí dung siêu âm, Máy theo dõi bệnh nhân (có chức năng đo huyết áp xâm lấn), Máy y tâm ống máu, Bộ cố định ngực nàm sấp trong điều trị ung thư vú bảo tồn, Máy theo dõi bệnh nhân (có chức năng đo khí mê và đô độ đau), Máy gây mê kèm thở, Hệ thống nước rửa tay vô khuẩn, Dao mổ điện cao tần, Dao mổ Plasma
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu
	Cái
	4
	I. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%. Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%)
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Môi trường hoạt động:
    + Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 25 độ C
       + Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 70 % (không ngưng tụ)
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 cái
· Đầu dò SPO2 cho người lớn: 01 cái
· Pin sạc (gắn sẵn trong máy): 01 cái
· Bộ cáp sạc pin: 01 cái
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ
III. Cấu hình kỹ thuật:
· Màn hình hiển thị: Cảm ứng, LCD màu ≥ 4 inch, theo dõi và hiển thị thông số đo
· Dấu hiệu hiển thị: Đèn báo nguồn/ Tín hiệu xung/ Âm báo
· Pin: Pin Lithium ≥ 4000 mAh..
· Có cảnh báo bằng âm thanh.
· Dải đo SpO2: 0 ~ 100%
· Độ chính xác độ bão hòa Oxy:
+ Người lớn, trẻ em: ≤ ± 2% (70 ~ 100%)
+ Trẻ sơ sinh: ≤ ± 3% (70 ~ 100%)
· Dải đo nhịp tim: ≤ 25 ~ ≥ 250 nhịp/phút.
· Độ chính xác:
+ Người lớn, trẻ em: ≤  ± 3 nhịp
+ Trẻ sơ sinh: ≤ ± 5 nhịp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Máy hút dịch
	Cái
	4
	I. Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%)
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy hút chính: 01 cái
· Bình chứa dịch có thể hấp tiệt trùng: 02 cái
· Bộ lọc: 02 cái
· Bộ ống Silicon có thể tiệt trùng được: 02 cái
· Đầu nối dùng cho ống hút silicon: 02 cái
· Dây nguồn: 01 cái
· Có bộ chuyển đổi chọn lựa bình
· Công tắc bàn đạp chân: 01 cái
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ
III. Cấu hình kỹ thuật:
· Dung tích bình chứa ≥ 5000ml
· Công suất hút ≥ 60 lít/phút.
· Motor: Bơm pittông không dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Máy phá rung tim
	Cái
	1
	I Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%, Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%)
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Môi trường hoạt động:
         + Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 25 độ C
         + Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 70 % (không ngưng tụ)
Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 cái
· Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, gồm:
+ Cặp bản cực sốc người lớn tích hợp trẻ em: 01 bộ
+ Cáp điện tim 3 đầu: 01 cái
+ Điện cực tim dùng 1 lần: 30 cái
+ Cặp điện cực tạo nhịp, dùng 1 bệnh nhân: 01 cặp
+ Giấy in: 01 cuộn
+ Gel bôi da đánh sốc: 01 lọ
+ Cáp nguồn: 01 cái
+ Pin sạc tích hợp bên trong máy: 01 bộ
· Tài liệu HDSD và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt: 01 bộ 
III. Cấu hình kỹ thuật:
· Máy sốc tim 2 pha (Biphasic).
· Máy có thể sốc 2 pha ở mức năng lượng: > 300J.
· Chế độ AED: người dùng được hướng dẫn qua thông báo trên màn hình và bằng giọng nói thông qua từng thủ tục theo hướng dẫn ERC mới nhất, giảm thiểu nguy cơ sai sót của người dùng.
· Màn hình màu TFT LCD hoặc tương đương: > 5 inches.
· Pin trong máy: NiMH hoặc tương đương, > 2900mAh.
· Dung lượng: ≥ 5 giờ theo dõi liên tục, hoặc ≥ 150 lần sốc ở 200J.
· Thời gian sạc pin: ≤ 4 giờ cho việc sạc đầy.
Chức năng khử rung:
· Chế độ sốc: AED (Automated External Defibrillator - Sốc ngoài tự động), Manual (sốc thủ công), và synchronized (sốc đồng bộ).
· Năng lượng sốc ngoài: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 270, 360J.
· Thời gian nạp sau mỗi lần sốc: < 3 giây (cho mức năng lượng 200J); < 5 giây (cho mức năng lượng > 300J).
· Tự động xả năng lượng sau ≤ 30 giây nếu không sốc.
· Dải trở kháng bệnh nhân: ≤ 15 - ≥ 200 ohm.
Chức năng tạo nhịp:
· Chế độ tạo nhịp: Theo nhu cầu; Cố định.
· Dòng điện tạo nhịp: 0 và ≤ 20 - ≥ 200mA
· Tần số tạo nhịp: ≤ 30 - ≥ 200 nhịp/phút
Theo dõi điện tim:
· Nguồn tín hiệu: Tấm điện cực tạo nhịp/ Bản sốc ngoài; Cáp 3, 5 và 10 đầu và Cáp ECG từ nguồn ngoài
· Số lượng chuyển đạo: 12 chuyển đạo đồng thời
· Độ nhạy: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV và Tự động
· Tốc độ điện tim: 5, 10, 25, 50 mm/giây
· Lọc nhiễu: High-pass, nguồn chính (main 50/60Hz) và điều chỉnh lọc nhiễu Low-pass
· Các cảnh báo: Nhịp tim (HR), Suy tim (Asystole), Rung Nhĩ (VF).
· Bảo vệ khử rung: ≥ 400J
Chức năng in:
· Loại máy in: in nhiệt
· Có tính năng tự động in.
· Độ nhạy: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
· Tốc độ in: 25, 50 mm/giây
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Giường cơ đa năng
	Cái
	10
	I. Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
II. Cấu hình cung cấp:
- Giường có tay quay điều khiển: 01 bộ
- Tấm đầu giường và cuối giường có thể tháo rời: 01 bộ
- Bộ 2 thành chắn bên có thể nâng hạ: 01 bộ
- Bánh xe có khóa: 01 bộ (04 cái/bộ)
- Nệm giường chống thấm : 01 cái
- Cọc truyền dịch: 02 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 02 bộ
III. Cấu hình kỹ thuật:
- Chất liệu: Khung giường làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện chống rỉ sét ăn mòn.
- Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng tay quay.
- Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập, có thể xếp gọn khi không sử dụng.
- Tổng chiều dài (mm): từ 2000 đến 2200 mm.
- Tổng chiều rộng khi có thành chắn (mm): từ 800 đến 1000 mm
- Tổng chiều cao từ sàn đến mặt giường (mm): 300 đến 700 mm
- Nệm giường định hình phù hợp với các chức năng giường, bọc chống thấm và dày ≥ 8cm.
- Tải trọng an toàn: ≥ 150 kg
- Góc nâng lưng: từ 00 đến ≥ 700
- Góc nâng gối: 00 đến ≥ 250
- Bánh xe có phanh hãm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Máy khí dung siêu âm
	Cái
	2
	I. Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%)
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 cái
· Cốc đựng thuốc: 01 cái
· Ống xoắn ruột gà: 01 cái
· Miếng gắn vào miệng (Mouthpiece): 01 cái
· Bộ lọc khí: 01 cái
· Ngăn nắp máy phun khí dung: 01 cái
· Vòng giữ gắn máy: 01 cái
· Vòng giữ gắn chỗ nước sử dụng: 01 cái
· Chỗ giữ cốc có móc treo
· Mặt nạ xông khí cho người lớn: 01 cái
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ
III. Cấu hình kỹ thuật:
· Kích thước hạt phun: ≤ 6 μm
· Tốc độ lưu thông khí tối đa: ≥ 15 L/phút.
· Đồng hồ hẹn giờ: 1~30 phút và liên tục
· Thiết bị an toàn: cảm biến mực nước, nắp quạt, cảm biến nhiệt
· Màn hình hiện lỗi: mực nước, nhiệt độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Máy theo dõi bệnh nhân (Có chức năng đo huyết áp xâm lấn)
	Cái
	5
	I. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%, Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Môi trường hoạt động:
     + Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 25 độ C
       + Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 70 % (không ngưng tụ)
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính
· Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ gồm
+ Cáp đo ECG kèm điện cực (loại 5 điện cực): 01 bộ
+ Cáp đo SPO2 (loại kẹp ngón): 01 bộ
+ Cáp đo NIBP: 01 bộ
+ Cáp đo nhiệt độ (loại tiếp xúc da): 01 bộ
+ Cáp và phụ kiện đo IBP: 01 bộ
+ Máy in tích hợp trong máy
+ Pin sạc kèm theo máy
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ
Cấu hình kỹ thuật:
Tính năng:
· Có khả năng theo dõi các thông số: Điện tim (ECG), nhịp thở (Resp), SpO2, huyết áp không xâm lấn (NIBP), nhiệt độ, huyết áp xâm lấn (IBP).
· Máy có khả năng hiển thị màn hình thông số dạng số hoặc dạng sóng
· Có chỉ thị báo động được thiết kế đặt ở trên đầu máy giúp quan sát tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân.
Màn hình:
· Kích thước: ≥12 inch, vận hành cảm ứng
· Chế độ hiển thị sóng: đứng yên và chuyển động
· Độ phân giải tối thiểu: 800 × 600 dots
· Số dạng sóng hiển thị: tối thiểu 6 dạng sóng
Báo động:
· Máy có báo động bằng đèn và âm thanh
· Giới hạn trên / dưới, ngưng thở, rối loạn nhịp, đầu nối bị rơi, nhiễu, điện cực bị rơi, đầu dò bị rơi, kiểm tra túi hơi, kiểm tra sensor, pin yếu, môi trường sử dụng
· Loại báo động: tối thiểu 3 loại nguy kịch (màu đỏ), cảnh báo (màu vàng), thông tin
· Có nút tạm ngừng báo động.
Máy in nhiệt:
· Khả năng in: ≥ 3 dạng sóng
Pin sạc:
· Số khe cắm pin tối thiểu: 01
· Thời gian hoạt động: tối thiểu 60 phút khi được sạc đầy
Thông số ECG:
· Cáp đo: Loại 3 điện cực hoặc 5 điện cực
· Có chế độ lọc nhiễu tín hiệu
· Dải đo nhịp tim: ≤ 20 nhịp/phút - ≥ 300 nhịp/phút
· Độ chính xác: ≤ ±2 nhịp/phút hoặc ±2%
· Máy phát hiện được tối thiểu 10 loại loạn nhịp
Thông số nhịp thở:
· Dải đo: ≤ 5 nhịp/phút - ≥ 120 nhịp/phút
· Độ chính xác: ≤ ±2 nhịp/phút
Thông số SpO2:
· Dải đo: 0 - 100% SpO2
· Độ chính xác: ≤ ±3% SpO2
· Dải đo xung nhịp: ≤30 nhịp/phút ~ ≥ 250 nhịp/phút
Thông số huyết áp không xâm nhập(NIBP)
· Dải đo: ≤ 30 mmHg - ≥ 300 mmHg
· Độ chính xác: ≤ ±10 mmHg
· Có các chế độ đo: Thủ công, tự động (theo chuỗi cài đặt)
Thông số nhiệt độ:
· Số kênh đo tối thiểu: 2 kênh
· Dải đo: ≤ 100C - ≥ 450C
· Độ chính xác: ≤ ± 0,20C
· Độ phân giải: ≤ 0,10C
Thông số huyết áp xâm nhập (IBP)
· Tầm đo: ≤ -30 mmHg - ≥ 300mmHg
· Độ chính xác: ≤ ± 2mmHg
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Máy ly tâm ống máu
	Cái
	1
	I. Yêu cầu chung: 
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%, Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%)
-  Môi trường hoạt động:
      + Nhiệt độ tối đa ≥ 25°C
        + Độ ẩm tối đa ≥ 70%
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 cái.
· Rotor văng 4 vị trí: 01 cái
· Adapter cho 7 ống nghiệm 5ml: 04 cái
· Đệm ống nghiệm : 28 cái
· Dây điện nguồn: 01 cái
· Tuýp mỡ bôi trơn rotor: 01 tuýp.
· Dụng cụ mở máy: 01 bộ.
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.
III. Cấu hình kỹ thuật:
· Máy có thể sử dụng được nhiều loại rotor.
· Máy sử dụng động cơ không chổi than, có bảo vệ quá tốc độ.
· Có chức năng tự động nhận diện mất cân bằng và ngắt hoạt động.
· Có nút ly tâm nhanh.
· Có chức năng mở nắp khẩn cấp.
· Màn hình hiển thị LCD, có hiển thị các thông số thực tế của máy.
· Rotor là loại rotor văng. Góc ly tâm nằm trong khoảng: 0-90 độ
· Thời gian ly tâm có thể cài đặt: từ 1-99 phút hoặc chạy liên tục.
· Độ ồn tối đa: ≤ 65 dB (A)
· Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 5000 rpm
· Lực ly tâm tối đa: ≥ 4000 RCF
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	Bộ cố định ngực nằm sấp trong điều trị ung thư vú bảo tồn
	Bộ
	1
	I. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%, Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
II. Cấu hình cung cấp:
· Bộ hỗ trợ đầu: 01 bộ
· Bộ hỗ trợ ngực: 01 bộ
· Bộ hỗ trợ vùng thân dưới: 01 bộ
· Bộ hỗ trợ chân: 01 bộ
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Cấu hình kỹ thuật:
· Gồm các thành phần riêng lẻ để điều chỉnh, tương thích trên mặt bàn CT và Linac, phụ thuộc kích thước bệnh nhân khác nhau.
· Bộ hỗ trợ đầu có thể thay đổi độ nghiêng và vị trí bộ nắm tay
· Bộ hỗ trợ phần thân dưới bao gồm phần khoét lỗ, thích hợp sử dụng kết hợp với túi hơi chân không
· Bộ hỗ trợ ngực có thể thay đổi để điều trị vú trái và vú phải.
· Bộ hỗ trợ chân giúp bệnh nhân thoải mái trong quá trình điều trị
· Tương thích Hệ thống bàn CT và Linac
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	Máy theo dõi bệnh nhân (Có chức năng đo khí mê và đo độ đau)
	Cái
	2
	I. Yêu cầu chung:
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%, Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%)
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Môi trường hoạt động:
 + Nhiệt độ tối đa ≥ 25°C
   + Độ ẩm tối đa ≥ 70%
II. Cấu hình cung cấp:
· 01 Máy chính
· 01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn gồm:
+ Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực: 01 bộ
+ Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ
+ Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 bộ
+  Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ
+ Cáp đo và bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ
+ Khối đo khí mê kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
+ Phần mềm đo độ đau tích hợp: 01 bộ
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ 
III. Cấu hình kỹ thuật:
a. Yêu cầu về tính năng:
· Có khả năng theo dõi các thông số: Điện tim (ECG), nhịp thở (Resp), SpO2, huyết áp không xâm lấn (NIBP), nhiệt độ, huyết áp xâm lấn (InvBP), CO2, O2, khí mê (Agents), độ đau (SPI).
b. Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật:
Tính năng đo điện tim ECG:
- Cáp đo: Loại 3 điện cực hoặc 5 hoặc 10 điện cực.
· Có các chế độ lọc nhiễu tín hiệu.
· Dải đo nhịp tim: từ ≤ 20 đến ≥ 280 nhịp/phút
Tính năng đo nhịp thở:
· Người lớn/trẻ em: Từ 0 đến ≥ 120 nhịp/phút
· Sơ sinh: Từ 0 đến ≥ 200 nhịp/phút
Tính năng đo nồng độ bão hòa oxy trong máu:
· Dải đo độ bão hòa: 1 đến 100%
· Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút
· Dải đo chỉ số tưới máu (PI): 0 đến ≥ 30
Tính năng đo chỉ số phản ứng của cơ thể với thuốc giảm đau trong gây mê toàn thân (SPI):
· Dải đo: Từ 0 đến 100
Tính năng đo huyết áp không xâm lấn NIBP:
· Phương pháp đo: Dao động, xả áp theo bước.
· Có các chế độ đo: Thủ công, tự động (theo chuỗi cài đặt)
Tính năng đo nhiệt độ:
· Dải đo: 10 tới ≥ 40°C
Tính năng đo huyết áp xâm lấn IBP:
· Có khả năng nâng cấp đo tối đa 2 kênh huyết áp xâm lấn thông qua khối đo huyết động
· Dải đo: ≤ -30 đến ≥ 280 mmHg
Tính năng theo dõi khí mê
· Đo nồng độ CO2:
+ Dải đo: 0 đến ≥ 110 mmHg
· Đo nồng độ O2:
+ Dải đo: 0 đến 100% thể tích khí
· Đo nồng độ N2O:
+ Dải đo: 0 đến 100% thể tích khí
· Đo nồng độ khí mê:
+ Sevoflurane: 0 đến ≥ 8% thể tích khí
+ Desflurane: 0 đến ≥ 20% thể tích khí
+ Isoflurane, enflurane, halothane: 0 đến ≥ 5% thể tích khí
Pin sạc
· Kiểu pin: Lithium-ion
Chức năng lưu trữ
· Khả năng lưu trữ dữ liệu xu hướng của bệnh nhân 
· Máy có khả năng xem lại thông số huyết động gồm: ECG, SpO2, huyết áp xâm lấn, nhịp thở.
Chức năng về điều khiển
· Kiểu màn hình: Sử dụng màn hình cảm ứng điện dung
Chức năng về hiển thị
· Màn hình hiển thị kích thước ≥ 11 inches.
· Độ phân giải màn hình: ≥ 1280x800 pixels 
Chức năng an toàn, cảnh báo an toàn
· Có các mức báo động khác nhau 
· Khả năng hiển thị thông tin báo động ở trên màn hình máy chính.
· Máy có báo động bằng đèn và âm thanh 
Chức năng kết nối 
· Máy được trang bị sẵn giao thức HL7 để kết nối trực tiếp với bệnh án điện tử (EMR)
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	Máy gây mê kèm thở
	Cái
	1
	I. Yêu cầu chung: 
- Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%. Nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa ≥ 25°C
  + Độ ẩm tối đa ≥ 70%
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính với màn hình hiển thị cảm ứng: 01 chiếc
· Cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: 02 chiếc
· Dây dẫn khí nén: 01 chiếc
· Dây dẫn oxy: 01 chiếc
· Khối đo khí mê tích hợp sẵn trong máy: 01 Bộ
· Bộ thải khí mê thừa chủ động, tích hợp sẵn trong máy: 01 Bộ
· Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần: 01 Bộ
· Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 Bộ
· Mặt nạ thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 Bộ
· Xe đẩy đồng bộ tích hợp máy chính, có phanh hãm: 01 chiếc
· Bẫy nước: 01 chiếc
· Dây trích khí mẫu: 01 chiếc
· Phổi giả: 01 chiếc
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ
III. Cấu hình kỹ thuật:
Mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ
· Sử dụng công nghệ bóng xếp hoặc tương đương 
· Sử dụng được cho bệnh nhân: sơ sinh, trẻ em, người lớn 
Thông số kỹ thuật Máy chính
· Máy gây mê được với lưu lượng thấp tối thiểu: 100 mL/phút
· Van giới hạn áp lực điều chỉnh trong dải: từ ≤ 5 tới ≥ 70 cmH2O
· Tổng thể tích hệ thống thở, bao gồm cả bình hấp thụ CO2 và bóng bóp:
+ Chế độ thở máy: ≥ 3 L
+ Chế độ bóp bóng: ≥ 1,5 L
· Có đèn chiếu sáng bề mặt làm việc 
· Có đèn chiếu sáng núm điều chỉnh dòng chảy.
· Có đèn chiếu sáng bề mặt làm việc 
Màn hình
· Màn hình màu cảm ứng, xoay được độc lập nhiều hướng: ≥15 inch
· Độ phân giải (Pixel format): ≥ 1024 x 768 pixel
· Độ sáng màn hình điều chỉnh được: ≥ 5 mức độ
· Hiển thị lên tới ≥ 3 đồ thị dạng sóng trên màn hình
· Các đồ thị dạng sóng có thể lựa chọn bao gồm: Áp lực (Paw), lưu lượng (flow), khí mê (agent) và CO2
Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air
· Lưu lượng khí (Gas flow value) được hiển thị điện tử trên màn hình.
· Dải lưu lượng khí sạch: 0 và từ 100 mL/phút tới ≥ 15 L/phút cho cả ôxy và khí nén 
Cảm biến lưu lượng 
· Cảm biến lưu lượng công nghệ chênh áp hoặc tương đương, có thể hấp tiệt trùng được 
Hệ thống hấp thụ CO2
· Bình hấp thụ CO2 có sức chứa: ≥ 1 kg 
Bộ thải khí mê
· Có cổng thải khí mê thừa AGSS cho phép cắm vào hệ thống thải khí trung tâm của Bệnh viện 
Bình bốc hơi
· Vị trí lắp bình bốc hơi. ≥ 02
· Dải lưu lượng trong khoảng: từ ≤ 0.2 lít/phút tới ≥ 15 lít /phút 
· Tổng dung tích thuốc mê: ≥ 300ml 
Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ
· Có hệ thống cung cấp khí Oxy phụ trợ tích hợp trong thân máy có dải điều chỉnh: từ 0 tới >10 L/phút.
Ắc quy dự phòng
· Có ắc quy dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động với đầy đủ chức năng 
· Loại ắc quy: Ắc quy axit chì hoặc tương đương, có thể sạc lại
Khối đo khí mê
· Tích hợp khối đo khí mê, đo nồng độ khí mê (Anesthetic Agent) và các loại khí: CO2 (EtCO2, FiCO2); O2 (EtO2, FiO2); N2O 
Khí CO2
· Theo dõi EtCO2 và FiCO2
· Dạng sóng CO2
· Dải đo trong khoảng: từ 0 tới ≥ 15%
· Loại cảm biến: cảm biến hồng ngoại hoặc tương đương.
· Thay đổi được cảnh báo cao/thấp EtCO2 và FiCO2
Khí O2
· Cảm biến O2 sử dụng công nghệ thuận từ hoặc tương đương 
· Theo dõi nồng độ EtO2
· Nồng độ FiO2
· Dải đo: từ 0 tới 100%
· Điều chỉnh được giới hạn cảnh báo cao-thấp EtO2 và FiO2
Khí N2O
· Dải đo: từ 0 tới 100 %
Thuốc mê
· Dải đo Halothane, Isoflurane, Enflurane: từ 0 tới ≥ vol 6 %
· Dải đo Sevoflurane: từ 0 tới ≥ 8 vol %
· Dải đo Desflurane: từ 0 tới ≥ 20 vol%
· Hiển thị được dạng sóng của khí mê
· Phát hiện được hỗn hợp khí
· Điều chỉnh được giới hạn cảnh báo cao-thấp
· Ngưỡng xác định: ≤ 0.15 vol%
Xe đẩy
· Xe đẩy có bánh xe và khóa hãm 
· Đường kính mỗi bánh xe: ≥ 7 cm 
Các chức năng của thiết bị
Chức năng thở máy
· Cấp O2 nhanh: từ ≤ 25 tới ≥75 L/phút 
· Máy có thể chuyển sang chế độ chờ (Standby).
· Dải lưu lượng bù trong khoảng: từ ≤ 100 mL/phút tới ≥ 15 L/phút 
· Dải hoạt động của van dòng chảy trong khoảng từ: ≤ 1 tới ≥ 120 L/phút 
· Có khả năng bù tự động thất thoát do nén tạo ra bởi bình hấp thụ CO2 và bóng xếp.
Các chế độ thở:
· Chế độ kiểm soát bằng tay (Manual)
· Chế độ kiểm soát thể tích (VCV) có tính năng bù thể tích khí lưu thông 
· Chế độ kiểm soát áp lực (PCV)
· Chế độ kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích (PCV-VG)
· Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV VCV 
· Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV PCV 
· Chế độ thở hỗ trợ áp lực PSVPro với dự phòng ngừng thở hoặc tương đương.
Các thông số thở:
· Thể tích khí lưu thông Vt: từ ≤ 5 tới ≥ 1500mL 
· Dải thông khí phút: < 0.1 tới 99.9 L/phút 
· Mức lưu lượng đỉnh: ≥120 L/phút + khí sạch 
· Dải áp lực hít vào: từ ≤ 5 tới ≥ 60 cmH2O 
· Dải giới hạn áp lực trong khoảng: từ ≤ 12 tới ≥ 80 cmH2O 
· PEEP: Tắt, từ ≤ 4 tới ≥30 cmH2O 
· Dải áp lực hỗ trợ: Tắt, trong khoảng ≤ 2 tới ≥ 40 cmH2O 
· Tần số thở: Từ 4 đến 100 nhịp/phút đối với chế độ kiểm soát thể tích và kiểm soát áp lực 
· Tần số thở: Từ 2 tới 60 nhịp/phút đối với chế độ SIMV, PSVPro 
· Tỷ lệ I:E: từ 1:8 tới 2:1
· Thời gian hít vào: từ ≤ 0.2 tới 5 giây 
· Độ nhạy trigger dòng trong khoảng: từ ≤ 0.2 tới 10 L/phút 
· Cửa sổ trigger: Tắt, từ 5 tới 80% thời gian thở ra 
· Ngưỡng ngắt kỳ thở vào: từ 5 tới 75%
· Thời gian ngưng kỳ thở vào: Tắt, từ 5 tới 60%
Các thông số theo dõi:
· Thông khí phút: từ < 0.1 tới ≥ 99.9 L/phút 
· Thể tích khí lưu thông: < 1 tới ≥ 9999 ml 
· Áp lực trong khoảng: từ ≤ -20 tới ≥ 120 cmH2O 
Chức năng cảnh báo an toàn Thể tích thông khí:
· Thấp: Tắt, từ ≤ 1 ml đến ≥ 1500 ml 
· Cao: Tắt, từ ≤ 20 ml đến ≥ 1600 ml 
Thông khí phút (VE):
· Thấp: Tắt, từ ≤ 0.1L/phút đến ≥ 10 L/phút 
· Cao: Tắt, từ ≤ 0.5L/phút đến ≥ 30L/phút.
Báo động ngừng thở
· Khi bật chế độ thở máy: lưu lượng thở đo được < 5 mL trong vòng 30 giây 
· Khi tắt chế độ thở máy lưu lượng thở đo được < 5mL trong vòng 30 giây 
Nồng độ % FiO2:
· Thấp: Từ 18% đến ≥ 99%
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	Hệ thống nước rửa tay vô khuẩn
	Hệ thống
	1
	I. Yêu cầu chung:
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%)
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
II. Cấu hình cung cấp:
· Bồn rửa tay: 01 cái 
· Bộ vòi phun: 02 cái 
· Van điều khiển hồng ngoại: 01 bộ 
· Van điều khiển ấn gối: 01 bộ 
· Bộ lọc: 01 bộ 
· Đèn khử trùng UV: 01 cái 
· Máy cấp xà phòng: 01 cái 
· Máy hâm nước nóng: 01 cái 
· Hộp đựng bàn chải: 01 cái 
· Tủ điều khiển: 01 cái.
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ 
III. Cấu hình kỹ thuật:
Bồn rửa tay tiệt trùng phòng mổ 2 vòi
· Vật liệu chế tạo: Inox Sus 304 không từ tính, hoàn thiện bề mặt mờ hoặc gương.
· Kích thước (DxRxC): 120 x 60 x 120 cm (± 10%)
· Lòng Lavabo có bọc 1 lớp forch cách âm, phía dưới bồn đặt tủ xử lý 
· Có 04 bánh xe giúp di chuyển 
Van điều khiển Hồng ngoại
· Điều khiển đóng, mở nước bằng cảm biến hồng ngoại 
· Sử dụng thuận tiện không cần vào thao tác giữ tay: Cảm biến sẽ tự nhận biết người rửa tay để mở nước 
· Độ an toàn cao nhờ lắp sẵn bộ điều khiển có độ cách điện 2 lần 
Van điều khiển ấn gối
· Điều khiển đóng, mở nước bằng thao tác ấn gối 
· Sử dụng thuận tiện không cần duy trì vào thao tác đè gối:( Ấn lần đầu - Nước chảy, lần thứ 2 - Ngắt nước)
· Độ an toàn cao nhờ lắp sẵn bộ điều khiển có độ cách điện 2 lần 
Bộ vòi phun
· Có thể điều chỉnh 2 chế độ phun rộng hoặc chùm tia 
Bộ lọc 3 cấp
· Bao gồm 3 cấp lọc: 5,1 micron và lọc than 
· Công suất lọc: ≥ 500 lít/ giờ 
· Áp lực làm việc tối đa: ≥ 8.6 Bar 
Đèn khử trùng UV: loại chuyên dụng xử lý nước
· Lưu lượng: ≥ 800l/ giờ 
· Tuổi thọ: ≥ 9.000 giờ sử dụng (hoặc 1 năm)
· Công suất: ≥ 29W 
Máy cấp xà phòng ấn tự động
· Nguồn điện: Một chiều từ 12 - 24 V/ 12W 
· Đóng/ mở xà phòng bằng thao tác ấn gối hoặc cảm biến quang học 
· Dung tích: ≥ 2000ml 
Máy hâm nước nóng tự động
· Công suất tiêu thụ điện: ≤ 2,5 kW 
· Nhiệt độ nước nguồn ra: 42 ± 2°C 
· Lắp sẵn bộ bảo vệ quá nhiệt nâng cao tính an toàn 
Hộp đựng bàn chải phẫu thuật
· Vật liệu: Băng thép không gỉ, inox sus 304 hoặc tương đương 
· Kích thước: 50 x 8 x 14 cm (± 15%)
· Đóng/ mở bàn chải bằng cùi chỏ 
· Hộp có lỗ thoáng khí cho hấp tiệt trùng 
Tủ điều khiển
· Điều khiển các hoạt động dựa trên nguyên lý lập trình tự động (PLC)
· Cài đặt báo động thời gian hết hạn sử dụng đèn UV và lõi lọc bằng âm thanh và tín hiệu đèn 
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	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	1
	I. Yêu cầu chung:
Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng máy: Mới 100%
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%).
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Môi trường hoạt động:
     + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25℃
       + Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 cái 
· Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, dùng nhiều lần: 01 cái 
· Đầu dao hình kiếm: 01 cái 
· Đầu dao hình cầu: 01 cái 
· Dây nối dụng cụ lưỡng cực: 01 cái 
· Kẹp lưỡng cực, tip 1mm, dài 19cm: 01 cái 
· Dây nối điện cực trung tính: 01 cái 
· Điện cực dán trung tính: 50 cái 
· Bàn đạp điều khiển 2 nút bấm: 01 cái 
· Bàn đạp điều khiển 1 nút bấm: 01 cái 
· Xe đẩy máy cắt đốt (mua tại Việt Nam): 01 cái 
· Tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt sử dụng: 01 bộ 
III. Cấu hình kỹ thuật:
Đặc tính chung:
· Công suất cắt cực đại: ≥ 300 W (tại 500 Ohm).
· Công suất đốt cực đại: ≥ 200 W (tại 500 Ohm)
· Có chế độ sử dụng đồng thời hai tay dao chỉ với một máy cắt đốt duy nhất.
· Có thể lưu chương trình cài đặt gồm có như: công suất, chế độ, cài đặt bàn đạp...
· Có hệ thống giám sát điện cực trung tính, cảnh báo các tình huống nguy hiểm, tránh gây bỏng cho bệnh nhân:
+ Giám sát sự kết nối của máy và tấm điện cực.
+ Giám sát độ tiếp xúc của tấm điện cực và da.
+ Giám sát hướng của hướng điện cực.
+ Có chế độ giám sát điện cực trung tính dành cho trẻ sơ sinh.
Chế độ cắt:
· Chế độ cắt đơn cực thuần 
· Chế độ cắt đơn cực trong môi trường nước 
· Chế độ cắt đơn cực hỗ trợ cầm máu:
· Cắt lưỡng cực 
Chế độ đốt cầm máu:
· Đốt đơn cực cầm máu sâu:
· Đốt phun đơn cực 
· Đốt cầm máu 
· Chế độ cầm máu lưỡng cực:
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	Dao mổ Plasma
	Cái
	1
	I. Yêu cầu chung: 
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
- Chất lượng máy: Mới 100%
- Bảo hành ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
- Nguồn cung cấp: 230V AC, 50/60Hz (± 10%)
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
- Môi trường hoạt động:
     + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25℃
       + Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
II. Cấu hình cung cấp:
· Máy chính: 01 cái 
· Bộ điều khiển bằng chân: 01 cái 
· Bộ điều khiển lưu lượng nước muối: 01 cái 
· Cáp điều khiển lưu lượng: 01 cái 
· Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid: 5 cái (Tương thích, theo máy)
· Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi phẫu thuật nội soi khoang mũi: 1 cái, (Tương thích, theo máy)
· Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi phẫu thuật nội soi thanh quản: 1 cái. (Tương thích, theo máy)
· Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 
III. Cấu hình kỹ thuật:
Thông số máy chính
1. Tính năng.
· Sử dụng trong các thủ thuật tai mũi họng, cột sống và nội soi khớp, nhiều  chức năng: cắt bỏ (cắt bỏ huyết tương ở nhiệt độ thấp), cắt, đông máu và cầm máu.
· Có các chế độ như: Chế độ cắt, Chế độ đông máu, Chế độ cắt Ablation……
2. Thông số kỹ thuật
· Cắt, đốt và cầm máu: Có các mức cài đặt khác nhau từ 1 đến ≥ 9
· Màn hình cảm ứng LCD ≥ 5 inch hiển thị các chế độ vận hành, điểm cài đặt, thông báo lỗi…
· Có công nghệ kiểm soát nhiệt độ, nhiệt độ làm việc được kiểm soát trong khoảng từ 40-70°C.
· Chế độ đông máu: Máy Tự động được hiển thị khi được kết nối với Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma được gắn vào,
· Công tắc chân: Cấp độ bảo vệ: IPX7 hoặc tương đương 
· Bộ điều khiển lưu lượng muối chạy đồng bộ với máy, có thể được bật hoặc tắt tự động khi máy phát được kích hoạt hoặc dừng, để đảm bảo đủ nước muối cho quá trình phẫu thuật 
· Khi lắp các đầu cắt khác nhau, máy chủ sẽ tự động xuất ra mức công suất tương ứng mà không cần điều chỉnh thủ công.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn nguyên, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.
Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch.

1.3. Các yêu cầu khác
- Dịch vụ liên quan là dịch vụ trọn gói đã bao gồm tất cả các chi phí đảm bảo hàng hóa thiết bị được cung cấp, lắp đặt, chạy thử, vận hành, hướng dẫn sử dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ đạt yêu cầu nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Dịch vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng trong thời gian bảo hành các thiết bị của gói thầu.. 
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
Chủ đầu tư có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.
Nội dung kiểm tra: 
Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, Nhà thầu báo cho Chủ đầu tư biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết
Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của Hội đồng tiếp nhận, bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng do chủ đầu tư lập ra để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
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